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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN 
NĂM HỌC 2021 - 2022


     Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của bộ giáo dục đào tạo, sở giáo dục đào tạo trong chương trình day và học hiện nay
Căn cứ vàokế hoạch bộ môn của phòng giáo dục đào tạo tạo thành phố Thủ Đức, phân phối chương, nội dung sách giáo khoa, 
    Căn cứ vào  Kế hoạch chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học của BGH Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi; 
             Cá nhân xây dựng Kế hoạch giảng dạy năm học 2021 – 2022 như sau:

A. PHẦN CHUNG 
I. Thông tin về giáo viên 
 Họ và tên giáo viên: Vũ Trần Tuấn Kiệt
- Sinh ngày, tháng, năm:  20/8/21966 
- Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Đại học - Toán
- Năm vào ngành: 1992
- Xếp loại chuyên môn năm học trước: Giỏi 
-Số điện thoại, địa chỉ  Email:0936262135,      tuankiettoan@gmail.com
- Chỗ ở hiện tại số 740 đường Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỵ Lợi, tp Thủ Đức,  Tp HCM
II. Nhiệm vụ được giao:
Mạng lưới chuyên môn toán PGDĐT tp Thủ Đức, tổ trưởng chuyên môn Dạy toán : 62; 71, tin học:73,74,75
III. Đánh giá thực trạng 
Bàn thân có tinh thần trách nhiệm trong công tác
    	 Học sinh : Tinh thần học tập của đa số các em học sinh tích cực. Một số em chưa tích cực, các em vào học trễ, lười tự học, chưa được phụ huynh kèm cặp và nhắc nhở. Khả năng tính toán còn yếu, nhiều em quên kiến thức cơ bản, thiếu kỹ năng làm bài . Có học sinh rối loạn ngôn ngữ ngoan (Sơn 62)
Khó khăn: 
Học sinh phải học online nên việc trao đổi và kiểm tra đôn đốc khó khăn.
Bản thân phải cố gắng tiếp cận phương pháp dạy học trực tuyến, chưa tiếp thu kịp kiến thức mới trong gian nhất định
Ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm, chưa báo cáo kịp thời

IV. Các mục tiêu thực hiện trong năm học 
  Điều chỉnh chương trình: Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông   cấp THCS ứng phó với dịch Covid- 19 theo các văn chỉ đạo BGD-ĐT -GDTrH phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế  nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.
            Đổi mới phương pháp dạy học: Đổi mới các phương pháp giáo dục phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh;Tích hợp với các môn Lý, Hóa, Sinh, Giáo dục công dân, chú trọng bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng hợp tác, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn,… nhằm hình thành và phát triển các năng lực chung, năng lực chuyên biệt cho học sinh. Tăng cường, nâng cao hiệu quả của các phương tiện dạy học, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học. Tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận các nguồn học liệu mở, khai thác thông tin trong môi trường công nghệ thông tin và truyền thông phong phú, đa dạng để xây dựng các chủ đề học tập theo sở thích, phát triển năng lực tự học theo tốc độ, cách học cá nhân. Hướng dẫn cụ thể việc soạn bài, học bài của HS; Động viên học sinh đọc thêm sách báo, nhất là các tác phẩm văn học có ích.
          Đổi mới kiểm tra đánh giá: 
Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, đảm bảo các nguyên tắc: Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện đảm bảo tính phân hoá tới từng đối tượng, từng mặt hoạt động của học sinh. Động viên, khuyến khích, nhẹ nhàng, không gây áp lực trong đánh giá. Đổi mới kiểm tra, đánh giá phù hợp với đặc trưng của môn bộ môn. Tăng cường ra đề kiểm tra theo hướng “mở” nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh. Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và sáng tạo của học sinh: giảm yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng, nhớ máy móc nhiều sự kiện, số liệu, câu văn, … Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng để học sinh thực hành và vận dụng sáng tạo các nội dung đã học. 
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác: 
Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành và Nhà trường phát động. Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh, trao đổi thông tin về ý thức học tập cũng như sự cố gắng tiến bộ của học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. 
Tham gia đầy đủ và thực hiện tốt các hoạt động đoàn thể do Trường, Công đoàn tổ chức.
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Năm học: 2021-2022

Số tiết dạy chính khóa: 140 tiết (Đại số: 68 tiết; Hình học: 42 tiết;
Thống kê xác suất: 20 tiết; 
Hoạt động trải nghiệm: 10 tiết)
Số và Đại số: chữ thường. Hình học: chữ in đậm. Thống kê và xác suất: chữ in nghiêng đậm


	TUẦN

	Nội dung / chuyên đề

	Số tiết

	Yêu cầu cần đạt

	Hình thức thực hiện


	1
	Tập hợp. Phần tử của tập hợp
	1
	
	

	
	Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	2
	Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Luỹ thừa với số mũ tự nhiên
	1
	
	

	
	Thứ tự thực hiện các phép tính
	1
	
	

	3
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng
	1
	
	

	
	Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
	1
	
	

	4
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng
	1
	
	

	
	Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
	1
	
	

	5
	Ước và bội
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	CHƯƠNG 3: CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN
Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều
	1
	
	

	
	Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều
	1
	
	

	 
6
	Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	7
	 Luyện tập
	1
	
	

	
	Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	
	

	
	Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành
 - Hình thang cân
	1
	
	

	
	Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành
 - Hình thang cân
	1
	
	

	8
	Ước chung. Ước chung lớn nhất
	1
	
	

	8
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	9
	Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	
	

	10
	Thực hành 
	1
	
	

	
	Bài tập cuối chương 1
	1
	
	

	
	Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn
	1
	
	

	
	Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn
	1
	
	

	11
	Ôn tập cuối chương 1
	1
	
	

	
	Luyện tập chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn
	1
	
	

	
	Kiểm tra giữa HK1 (Dự kiến)
	2
	
	

	12
	CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN 
Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên 
	1
	
	

	
	Thứ tự trong tập hợp số nguyên
	1
	
	

	
	Thực hành
	1
	
	

	
	Bài tập cuối chương 3
	1
	
	

	13
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Phép cộng và phép trừ hai số nguyên
	1
	
	

	
	Bài tập cuối chương 3
	1
	
	

	
	Ôn tập chương 3
	1
	
	

	14
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên
	1
	
	

	
	Chương 4 Thống kê 
 Thu Thập và phân loại dữ liệu
	1
	
	

	
	Biểu diễn dữ liệu trên bảng
	1
	
	

	15
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	16
	Thực hành
	1
	
	

	
	Ôn tập chương 2
	1
	
	

	
	Biểu đồ tranh
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	17
	Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Bài tập cuối chương 4
	1
	
	

	18
	Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương
	2
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	
	KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (Dự kiến)
	2
	 
	KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (Dự kiến)

	19
	CHƯƠNG 5: PHÂN SỐ
Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên
	1
	
	

	
	Tính chất cơ bản của phân số
	1
	
	

	
	CHƯƠNG 7: TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN
Hình có trục đối xứng
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	20
	Luyện tập
	1
	
	

	
	So sánh phân số
	1
	
	

	
	Hình có tâm đối xứng 
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	21
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Phép cộng và phép trừ phân số
	1
	
	

	
	Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên 
	1
	
	

	
	Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên 
	1
	
	

	22
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Hoạt động thực hành và trải nghiệm
Ôn tập  chương 7
	2
	
	

	23
	Phép nhân và phép chia phân số
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	CHƯƠNG 8: CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN
Điểm. Đường thẳng
	1
	
	

	
	Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng
	1
	
	

	24
	Giá trị phân số của một số
	1
	
	

	
	Hỗn số
	1
	
	

	
	Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia
	1
	
	

	
	Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
	1
	
	

	25
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Thực hành
	1
	
	

	
	Trung điểm của đoạn thẳng
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	26
	Bài tập cuối chương 5
	2
	
	

	
	Góc
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	27
	Ôn tập
	1
	
	

	
	Ôn tập
	2
	
	

	
	Kiểm tra giữa HK2 (dự kiến)
	1
	
	

	28
	CHƯƠNG 6: SỐ THẬP PHÂN
Số thập phân
	1
	
	

	
	Các phép tính với số thập phân
	1
	
	

	
	Số đo góc. Các góc đặc biệt
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	29
	Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả 
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Thực hành
	1
	
	

	
	Thực hành
	1
	
	

	30
	Tỉ số và tỉ số phần trăm
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Bài tập cuối chương 8
	1
	
	

	
	Bài tập cuối chương 8
	1
	
	

	31
	Bài toán về tỉ số phần trăm
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Chương 9 Xác xuất thống kê 
Phép thử nghiệm sự kiện
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	32
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Xác suất thực nghiệm
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	33
	Thực hành trải nghiệm
	1
	
	

	
	Bài tập cuối chương 6
	1
	
	

	
	Thực hành trải nghiệm
	1
	
	

	
	Ôn tập chương 9
	1
	
	

	34
	Bài tập cuối chương 6
	1
	
	

	
	Bài tập cuối chương 6
	1
	
	

	
	Ôn tập
	1
	
	

	
	Ôn tập
	1
	
	

	35
	Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Khám phá dụng cụ đo góc và thực hành đo góc trên mặt đất. 
Sử dụng phần mềm GeoGebra Classic 5 để vẽ các hình hình học cơ bản
	2
	
	

	
	KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (Dự kiến)
	2
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Năm học: 2021 - 2022
	
	Số tiết dạy chính khóa: 4 tiết/tuần, tiết đại số được in đậm





	TUẦN

	Nội dung / chuyên đề

	Số tiết

	Yêu cầu cần đạt

	Hình thức thực hiện


	1
	 Tập hợp các số hữu tỉ
	1
	
	

	
	Cộng, trừ số hữu tỉ
	1
	
	

	
	Hai góc đối đỉnh
	1
	
	

	
	Luyện tập 
	1
	
	

	2
	Nhân, chia số hữu tỉ
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Hai đường thẳng vuông góc
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	3
	GTTĐ của một số hữu tỉ.
Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
	1
	
	

	
	Luyện tập
	1
	
	

	
	Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
	1
	
	

	
	Hai đường thẳng song song
	1
	
	

	4
	Luỹ thừa của một số hữu tỉ. Luỹ thừa của một số hữu tỉ (t.t). Luyện tập (Bài tập 32: KK HS tự làm)
	1
	 
	Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Lũy thừa của một số hữu tỉ”.
1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên
2. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số
3. Lũy thừa của lũy thừa
4. Lũy thừa của một tích, một thương

	
	Luyện tập
	1
	 
	 

	
	Luyện tập
	1
	 
	 

	
	Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
	1
	 
	 

	5
	Tỉ lệ thức
	1
	 
	Bài tập 53: Không yêu cầu

	
	Luyện tập
	1
	 
	 

	
	Luyện tập
	1
	 
	 

	
	Từ vuông góc đến song song
	1
	 
	 

	6
	Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
	1
	 
	 

	
	Luyện tập
	1
	 
	 

	
	Luyện tập
	1
	 
	 

	
	Định lý
	1
	 
	 

	7
	Số thập phân hữu hạn. Số thập phân
 vô hạn tuần hoàn
	1
	 
	 

	
	Làm tròn số
	1
	 
	 

	
	Ôn tập chương I
	1
	 
	 

	
	Luyện tập
	1
	 
	 

	8
	Luyện tập
	1
	 
	 

	
	Kiểm tra giữa Học kỳ 1 (Dự kiến)
	1
	 
	 

	
	Luyện tập
	1
	 
	 

	
	Luyện tập
	1
	 
	 

	9
	Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai. Số thực
(Phần Khái niệm về căn bậc hai, từ dòng 2 đến dòng 4 và dòng 11 tính từ trên xuống: xem hướng dẫn điều chỉnh của Bộ, ngày 27/8/2020). 
	1
	 
	Đại số: Trang 41 (tính từ trên) bỏ dòng 11
 “Có thể chứng minh rằng ...số vô tỷ”.
Ghép và cấu trúc thành 01 bài “Số vô tỉ.
Số thực”
1. Số vô tỉ
2. Khái niệm về căn bậc hai (xem thêm hướng dẫn điều chỉnh của Bộ ngày 27/8/2020)
3. Số thực. Biểu diễn số thực trên trục số

	
	Ôn tập chương I
	1
	
	

	
	Tổng ba góc của một tam giác
	1
	
	

	
	Hai tam giác bằng nhau
	1
	
	

	10
	Đại lượng tỉ lệ thuận
	1
	 
	

	
	Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Trường hợp bằng nhau thứ nhất 
của tam giác: c.c.c
	1
	 
	

	11
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập 1
	1
	 
	

	
	Luyện tập 2
	1
	 
	

	12
	Đại lượng tỉ lệ nghịch
	1
	 
	

	
	Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch 
	1
	 
	

	
	Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: c.g.c
	1
	 
	

	
	Luyện tập 1
	1
	 
	

	13
	Hàm số
	1
	 
	

	
	Mặt phẳng toạ độ
	1
	 
	

	
	Luyện tập 2
	1
	 
	

	
	Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: g.c.g
	1
	 
	

	14
	Đồ thị của hàm số y = ax (a khác 0)
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập 1
	1
	 
	

	
	Luyện tập 2
	1
	 
	

	15
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Ôn tập chương II
	1
	 
	

	
	Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau 
của tam giác
	1
	 
	

	
	Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau 
của tam giác
	1
	 
	

	16
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	17
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	18
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	19
	Thu thập số liệu thống kê, tần số
	1
	 
	

	
	Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu
	1
	 
	

	
	Tam giác cân
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	20
	Biểu đồ 
	1
	 
	

	
	Số trung bình cộng 
	1
	 
	

	
	Định lý Pytago
	1
	 
	

	
	Luyện tập 
	1
	 
	

	21
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Ôn tập chương III
	1
	 
	

	
	Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	22
	Khái niệm về biểu thức đại số.Giá trị của một biểu thức đại số.
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Ôn tập chương II
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	23
	Đơn thức
	1
	 
	

	
	Đơn thức đồng dạng
	1
	 
	

	
	Thực hành ngoài trời
	1
	 
	

	
	Thực hành ngoài trời
	1
	 
	

	24
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Đa thức 
	1
	 
	

	
	Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
	1
	 
	

	
	Luyện tập 
	1
	 
	

	25
	Cộng, trừ đa thức
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Tính chất tia phân giác của 1 góc
	1
	 
	

	
	Tính chất ba đường phân giác của tam giác
	1
	 
	

	26
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Kiểm tra giữa Học kỳ 2 (Dự kiến)
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	27
	Đa thức một biến
	1
	 
	

	
	Cộng, trừ đa thức một biến
	1
	 
	

	
	Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	28
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Tính chất ba đường trung trực của tam giác
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	29
	Nghiệm của đa thức một biến
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Tính chất ba đường cao của tam giác
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	30
	Ôn tập chương IV
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	31
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	32
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	
	Luyện tập
	1
	 
	

	33
	Ôn tập 
	
	
	

	
	Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác
	
	
	

	
	Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
	
	
	

	
	Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. 
Bất đẳng thức tam giác 
	
	
	

	34
	Ôn tập 
	1
	 
	 

	
	Ôn tập chương III
	1
	 
	Bài tập 67, 69, 70: KK HS tự làm

	
	Ôn tập cuối năm
	1
	 
	Bài tập 9, 11: KK HS tự làm

	
	Ôn tập 
	1
	 
	Bài tập 10: Không yêu cầu

	35
	Ôn tập 
	1
	 
	Nếu tuần 33 HS vẫn KT HK2, GV dời bài học xuống và vẫn dạy đủ, không cắt bớt chương trình
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	STT

	Nội dung / chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/ Phần mềm
(5)

	1
	Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?

	2 tiết
	Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập;
Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính;
Nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình chương trình bảng tính;
Biết những khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô tính;
Biết nhập, sửa, xoá dữ liệu;
Biết cách di chuyển trên trang tính.
	Học sinh tìm hiểu trước nội dung bài. Giáo viên sẽ giải thích những vấn đề học sinh còn thắc mắc, qua đó học sinh hình thành kiến thức.
	Phần mềm Titkul, google meet

	2
	Bài thực hành 1:
Làm quen với Excel
	1 tiết
	Biết khởi động và kết thúc Excel;
Nhận biết được các ô, hàng, cột trên trang tính Excel;
Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính..
	Học sinh tìm hiểu trước nội dung bài. Giáo viên sẽ giải thích những vấn đề học sinh còn thắc mắc, qua đó học sinh hình thành kiến thức.
	Phần mềm Titkul, google meet

	3
	Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính

	2 tiết
	Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần chính của trang tính;
Mở và lưu bảng tính trên máy tính;
Thực hiện được việc chọn các đối tượng trên trang tính;
Phân biệt và nhập được một số kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính.
	Học sinh tìm hiểu trước nội dung bài. Giáo viên sẽ giải thích những vấn đề học sinh còn thắc mắc, qua đó học sinh hình thành kiến thức.
	Phần mềm Titkul, google meet

	4
	Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

	2  tiết
	Biết cách nhập công thức vào ô tính;
Viết đúng được các công thức tính toán theo các kí hiệu phép toán của bảng tính;
Biết cách sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức.
	Học sinh tìm hiểu trước nội dung bài. Giáo viên sẽ giải thích những vấn đề học sinh còn thắc mắc, qua đó học sinh hình thành kiến thức.
	Phần mềm Titkul, google meet

	5
	Bài thực hành 3: Bảng điểm của em

	2 tiết
	Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính
Thực hành sử dụng các phép toán để xây dựng công thức nhập vào trang tính.
	Học sinh tìm hiểu trước nội dung bài. Giáo viên sẽ giải thích những vấn đề học sinh còn thắc mắc, qua đó học sinh hình thành kiến thức.
	Phần mềm Titkul, google meet

	6
	Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

	2 tiết
	Hiểu được khái niệm và lợi ích của hàm
Nắm được cấu tạo chung của hàm và các bước nhập hàm vào ô tính.
Biết cách sử dụng một số hàm cơ bản như Sum, Average, Max, Min;  
Nhập đúng cú pháp các hàm, sử dụng hàm để tính, kết hợp các số và địa chỉ ô, địa chỉ các khối trong công thức.
	Học sinh tìm hiểu trước nội dung bài. Giáo viên sẽ giải thích những vấn đề học sinh còn thắc mắc, qua đó học sinh hình thành kiến thức.
	Phần mềm Titkul, google meet

	7
	Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em
	2 tiết
	Thực hành sử dụng các hàm cơ bản để xây dựng công thức tính toán theo yêu cầu.
Nhập đúng cú pháp của hàm, sử dụng hàm để tính,
	Học sinh tìm hiểu trước nội dung bài. Giáo viên sẽ giải thích những vấn đề học sinh còn thắc mắc, qua đó học sinh hình thành kiến thức.
	Phần mềm Titkul, google meet

	8
	Bài 5: Thao tác với bảng tính

	2 tiết
	1. Biết cách điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng; 
Biết chèn thêm hoặc xoá cột, hàng;
1. Biết sao chép và di chuyển dữ liệu, công thức; 
Hiểu được sự điều chỉnh địa chỉ ô trong công thức khi công thức được sao chép.
	Học sinh tìm hiểu trước nội dung bài. Giáo viên sẽ giải thích những vấn đề học sinh còn thắc mắc, qua đó học sinh hình thành kiến thức.
	Phần mềm Titkul, google meet

	9
	Bài thực hành 5: Trình bày trang tính của em
	1 tiết
	Thực hiện được các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu, công thức.
Thực hiện được các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của hàng, chèn, xoá hàng, cột của trang tính;
	Học sinh tìm hiểu trước nội dung bài. Giáo viên sẽ giải thích những vấn đề học sinh còn thắc mắc, qua đó học sinh hình thành kiến thức.
	Phần mềm Titkul, google meet



                                                                              Cát Lái, ngày 12tháng 9 năm 2021
                                                                                         Người lập kế hoạch


                                                                               
                                                                                              Vũ TrầnTuấn Kiệt
							

	


